
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG NĂM 2022
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện 06

tháng năm
2021

Dự toán năm
2022

Thực hiện
06 tháng
năm 2022

So sánh với

Dự toán
năm

Cùng kỳ năm
trước

A B 1 2 3 4 5
A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 166,917 181,287 171,486 95% 103%
I Thu cân đối NSNN 68,412 181,287 57,891 32% 85%
1 Thu nội địa 68,412  181,287  57,891  32% 85%
2 Thu viện trợ -   -   -  
II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 98,505 113,595 115%
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 184,424 447,547 183,100 41% 99%
I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 166,186 439,449 178,906 41% 108%
1 Chi đầu tư phát triển 32,367 97,064  20,724 21% 64%
2 Chi thường xuyên 133,819  329,967  158,182  48% 118%
3 Dự phòng ngân sách -   7,063  -   0%
4 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 5,355  -  

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách
cấp tỉnh 18,238 8,098 4,194 52% 23%

1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 230  -   0%
2 Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 18,008  8,098  4,194  52% 23%
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THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 THÁNG NĂM 2022
Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện 6
tháng năm

2021

Dự toán
năm 2022

Thực hiện 06
tháng năm 2022

So sánh với

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 2 3 4 5
A TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN 81,881.19 216,219.75 74,572.69 34% 91%

I  THU NỘI ĐỊA 81,881.19 216,219.75 74,572.69 34% 91%

1  Thu từ  khu vực doanh nghiệp nhà nước  5,855.34 9,049.75 9,096.47 101% 155%

2  Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 0.00

3  Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 47,231.81 90,640.00 45,137.26 50% 96%

4 Thuế thu nhập cá nhân 3,251.14 5,300.00 6,119.72 115% 188%

5 Thuế bảo vệ môi trường

6  Lệ phí trước bạ 2,527.81 4,500.00 3,467.37 77% 137%

7 Thu phí, lệ phí 710.48 1,350.00 863.05 64% 121%

8 Các khoản thu về nhà, đất 21,580.30 103,960.00 9,188.20 9% 43%

 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 8.27 30.00 5.58 19% 67%

Tiền sử dụng đất 20,761.96 101,400.00 8,871.52 9% 43%

Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 699.15 2,350.00 311.10 13% 44%

Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước

9 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 110.92 180.00 138.82 125%

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

11 Thu khác ngân sách 724.31 1,420.00 561.81 40% 78%

12  Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

II Thu viện trợ

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO
PHÂN CẤP 68,412.24 181,287.00 57,891.03 32% 85%

1 Từ các khoản thu  phân chia 45,586.58 82,590.00 44,775.70 54% 98%
2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 22,825.66 98,697.00 13,115.33 13% 57%
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THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 06 THÁNG NĂM 2022
ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung chi
Thực hiện 6
tháng năm

2021

Dự
 toán 2022

Thực hiện 06
tháng năm

2022

So sánh với

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm trước

A B 1 1 2 3=2/1 4
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 184,424 447,547 183,100 41% 99%

A Chi Cân đối  và mục tiêu ngân sách địa phương 166,186 439,449 178,906 41% 108%
I Chi đầu tư phát triển 32,367 97,064 20,724 21% 64%
1 Chi cho các dự án 32,367 97,064 20,724 21% 64%
2 Chi đầu tư phát triển khác - -
II Chi thường xuyên 133,819 335,322 158,182 47% 118%
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 77,761 196,950 91,177 46% 117%
2 Chi khoa học công nghệ 150
3  Chi y tế, dân số và gia đình 13 941 529 0%
4  Chi văn hoá thông tin 965.96 1,627 824 51% 85%
5 Chi phát thanh truyền hình 460.33 1,208 478 40% 104%
6 Chi  thể dục thể thao 136.95 608 479 79% 350%
7 Chi bảo vệ môi trường 856.37 6,399 3,125 49% 365%
8 Chi hoạt động kinh tế 10,113 19,460 7,882 41% 78%
9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 34,676 70,994 33,706 47% 97%
10 Chi đảm bảo xã hội 1,148 17,364 11,829 68% 1030%
11  Chi an ninh quốc phòng địa phương 6,787 11,078 5,650 51% 83%

 - Chi an ninh 959 2,920 904 31% 94%
 - Chi quốc phòng 5,827 8,158 4,746 58% 81%

12 Chi khác ngân sách 902 3,188 2,504 79% 278%
13 Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương 5,355 0%
III Dự phòng - 7,063 0%
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B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 18,238 8,098 4,194 52% 23%
1 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 230 - -
2  Chi các chương trình, dự án quan trọng vốn đầu tư 3,893 7,427 4,194 56% 108%
3  Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên 14,115 671 - 0% 0%
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